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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Bậc: Tiến sĩ

STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành
 ĐKDT

Lý do 
Miễn NN  Nơi đào tạo ĐH Ngành TNĐH Hạng 

TNĐH
Hệ 

TNĐH
Năm 

TNĐH Nơi đào tạo ThS Chuyên ngành 
TNThS

Loại 
CTĐT 

ThS

Năm 
TN
ThS

1 Lê Khánh Trình Nam 20/08/1992 Thanh Hóa Kỹ thuật phần mềm Bằng thạc sĩ do 
nước ngoài cấp

Trường Đại học Công nghệ, 
ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi CQ 2014 Viện khoa học và công nghệ

 tiên tiến Nhật Bản - JAIST Kĩ thuật phần mềm CQ 2018

2 Vương Thị Hải 
Yến Nữ 21/08/1994 Hà Nội Hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ do 

nước ngoài cấp
Trường Đại học Công nghệ, 
ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất 

sắc CQ 2016 Viện khoa học và công nghệ
 tiên tiến Nhật Bản - JAIST Công nghệ thông tin CQ 2018

3 Bùi Minh Tuấn Nam 09/04/1985 Hải Dương Kỹ thuật điện tử IELTS 6.5 Học Viện kỹ thuật quân sự Kỹ thuật điện, điện tử
 và viễn thông Khá CQ 2008 Học Viện kỹ thuật quân sự Kĩ thuật điện tử CQ 2013

4 Trần Việt Khoa Nam 08/02/1986 Hà Nội Kỹ thuật viễn thông IELTS 5.5 Trường Đại học Công nghệ, 
ĐHQGHN

Công nghệ kỹ thuật 
điện tử - viễn thông Khá CQ 2008 Đại học Paris sud 11 Hệ thống, Thông tin 

và Công nghệ CQ 2010

Ghi chú: 
GT: Giới tính; ĐKDT: Đăng ký dự thi; Miễn NN: Miễn Ngoại ngữ; TNĐH: Tốt nghiệp Đại học; TNThS: Tốt nghiệp Thạc sĩ, CQ:chính quy.
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